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Mục đích sử dụng

cyclotest® myWay là một thiết bị phân tích khả năng sinh sản nhằm xác định các ngày có thể có con hoặc không trong chu kỳ kinh 
của phụ nữ. Máy tính chu kỳ có tác dụng hỗ trợ kỹ thuật khi áp dụng phương pháp tránh thai tự nhiên và không thay thế các biện 
pháp hoặc phương pháp tránh thai.

Khi chọn chế độ mang thai

Khi muốn có con bạn nên quan hệ vợ chồng trong giai đoạn có khả năng thụ thai và khả năng thụ thai cao. Cơ hội có thai lớn 
nhất trong những ngày có khả năng thụ thai cao. Máy phân tích các thông số và đánh giá để giúp bạn xác định chính xác ngày 
dễ thụ thai.

cyclotest® myWay hoạt động theo phương pháp đo trực tiếp nhiệt độ của cơ thể khi tỉnh giấc (nhiệt độ cơ thể vào buổi sáng trước 
khi thức dậy) trong chu kỳ kinh nguyệt phụ nữ. Thêm vào đó, máy tính chu kỳ có thể áp dụng phân tích symptothermal, tức là đánh 
giá thêm các dấu hiệu rụng trứng khác để tính ngày dễ thụ thai. (Xem các triệu chứng rụng trứng, trang 48)

Miêu tả

Bằng cách đo và lưu trữ nhiệt độ cơ thể cơ bản hàng ngày, dựa vào sự thay đổi nhiệt độ ° C và các dữ liệu đã lưu trữ từ các chu 
kỳ trước đó để xác định những ngày có khả năng thụ thai, không thụ thai và hiển thị trên màn hình. Ở chế độ muốn sinh con, các 
ngày có khả năng thụ thai cao sẽ được hiển thị.

Máy đánh giá ngày càng chính xác khi lượng dữ liệu thu thập càng lớn. Độ tin cậy về khả năng dự báo của cyclotest® myWay cao 
nhất sau khi đo nhiệt độ 6 chu kỳ. Ngày dễ thụ thai có thể xác định chính xác hơn nữa nhờ kết hợp với các dấu hiệu sinh sản khác.
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Chú ý:

• Việc sử dụng đồng thời cyclotest® myWay và thuốc tránh thai là vô nghĩa. Thuốc tránh thai ảnh hưởng đến chu kỳ tự nhiên của 
cơ thể và kết quả đánh giá của cyclotest® myWay.

• cyclotest® myWay không phải là một biện pháp tránh thai, mà là một thiết bị phân tích khả năng sinh sản, đó là nền tảng trong 
việc tránh thai tự nhiên mà không tác động đến hormone. Biết được các ngày dễ thụ thai hoặc không thụ thai trong chu kỳ để 
có biện pháp tránh thai phù hợp: Nếu muốn tránh thai trong các ngày dễ đậu thai, hãy sử dụng một biện pháp tránh thai phù 
hợp, như dùng bao cao su (có thể dùng bao cao su cyclotest® "Natural Love", PZN 10186690).

• Máy đưa ra nhiều phân tích và các lựa chọn đánh giá để giúp bạn xác định chính xác ngày dễ thụ thai.

• cyclotest® myWay phù hợp với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và thường ngủ đúng giờ. Yêu cầu người dùng có đủ hiểu biết và 
trách nhiệm. Trẻ ở tuổi vị thành niên cần sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của họ để sử dụng máy.

• Máy không phù hợp với phụ nữ có chu kỳ kinh không đều (như độ dài chu kỳ quá 45 ngày hoặc giai đoạn sau rụng trứng ngắn 
hơn khoảng 11 ngày) và những người ngủ không đúng giờ (làm việc theo ca, lệch múi giờ do đi du lịch).

• Máy không tác động đến chu kỳ; nó chỉ đánh giá các thông số nhiệt độ và báo hiệu tình trạng hiện tại trong chu kỳ.

• Máy không có tác dụng bảo vệ, ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

• Lưu ý các yếu tố có thể tác động như bất chợt uống rượu, căng thẳng và các thay đổi của môi trường có thể ảnh hưởng đến 
nhiệt độ cơ thể.
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• Không tự ý mở hoặc sửa chữa máy. Đây là một sản phẩm y tế và chỉ có thể được mở ra bởi các chuyên gia có thẩm quyền (trừ việc 
thay pin). Bất kỳ thay đổi nào có thể gây ra thương tích cơ thể hoặc hỏng máy.

• Vui lòng đảm bảo các điều kiện hoạt động của máy khi đo. Xem thông số kỹ thuật, trang 51.

• Sử dụng máy quanh khu vực điện thoại di động, thiết bị lò vi sóng hoặc các thiết bị có trường điện từ mạnh có thể gây ra lỗi. 
Để hoạt động được, hãy để cách xa các thiết bị đó tối thiểu 3 mét.

• Máy chứa các linh kiện nhạy và phải được bảo vệ chống lại sự thay đổi mạnh mẽ nhiệt độ, độ ẩm không khí, bụi và ánh sáng 
mặt trời trực tiếp.

• Không để máy dưới nhiệt độ cao (nắng gắt, lò sưởi, nước nóng, vvv). Điều này có thể ảnh hưởng đến việc đo nhiệt độ.

• Máy không có khả năng chống sóc hoặc chống va đập. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra độ chính xác của máy sau khi bị rơi 
hoặc va đập mạnh.

• Máy chỉ hoạt động với phụ tùng và phụ kiện chính hãng. Sản phẩm sẽ không được bảo hành với các sự cố gây ra do dùng phụ 
kiện không chính hãng! Việc nối máy với phụ kiện không đúng có thể gây ra thương tích cơ thể hoặc hỏng máy.

Thông tin kỹ thuật quan trọng

• Máy phải được sử dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng và không dùng cho các mục đích khác.

• Máy có các bộ phận nhỏ trẻ em dễ nuốt vào. Do đó, cần để máy tránh xa tầm tay trẻ em. Dây đo cũng có thể gây ra nguy hiểm 
như quấn cổ.

• Hãy chắc chắn rằng các đầu nối cảm biến và dây cắm USB luôn sạch sẽ.

• Máy không có khả năng chống nước. Bảo vệ máy không bị ẩm và không nhúng vào nước. Các cảm biến không chống nước.

• Chỉ thích hợp sử dụng trong nhà. Thiết bị và phương pháp đo không được thiết kế để sử dụng ngoài trời.
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• Các sự cố nghiêm trọng liên quan đến máy phải được báo nhà sản xuất và trung tâm bảo hành chính hãng tại khu vực.

• Không cắn hoặc bẻ cong cảm biến. Điều này có thể dẫn đến hư hỏng và lỗi.

• Pin lithium polymer có thể cháy nếu bị quá tải. Do đó, chỉ sử dụng bộ sạc chính hãng để sạc pin. Sử dụng bộ sạc khác làm 
tăng nguy cơ pin cháy hoặc nổ!

• Kiểm tra đảm bảo đầu nhiệt kế không bị hỏng trước khi đo. Cảm biến nhiệt kế bị hỏng có thể gây thương tích.

• Cảm biến bằng nhựa và kim loại tuân theo yêu cầu tương thích sinh học theo tiêu chuẩn ISO 10993-1. Đầu đo phủ lớp vàng 
ngăn chặn dị ứng niken. Cảm biến nhựa làm từ cao su tổng hợp và TPE có tính tương thích sinh học.

• Hỏng hóc của máy hoặc của đầu đo do trẻ em hoặc vật nuôi gây ra cũng như các hỏng hóc khác sẽ làm gián đoạn quá trình 
đo của chu kỳ.
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VI-10

 Khởi động máy 

 Lắp pin 

•  Đặt máy trên bề mặt nhẵn và mở ngăn chứa pin ở mặt sau của máy. 

•  Cắm pin vào phích cắm ở ngăn chứa pin. Chú ý màu của 3 dây ở hai đầu cắm nối 
vào phải trùng nhau. 

•  Đóng nắp ngăn chứa pin. 

•  Trượt phích cắm trở lại ngăn và lắp pin. Chú ý không để dây cáp bị mắc kẹt hoặc 
bị kéo giãn. 

 Nạp pin 

 Pin được cung cấp đã sạc một phần. Hãy sạc pin trước khi sử dụng máy lần đầu tiên theo miêu tả bên dưới. Pin sẽ đạt hiệu suất 
cao nhất sau nhiều lần sạc đầy và xả pin. Chỉ sử dụng pin chính hãng được cung cấp. 

•  Nối dây sạc vào ổ cắm trên máy và cắm vào ổ điện phù hợp. Sử dụng bộ sạc chính hãng được cung cấp để đảm bảo an toàn 
khi sử dụng. 

•  Biểu tượng sạc pin hiện suốt lúc sạc khi màn hình được kích hoạt. Khi sạc xong, trạng thái sạc sẽ hiển thị 100%. 

•  Rút sạc khỏi máy và ổ điện khi sạc xong. 

 Chú ý! Không tháo lớp giấy bạc từ pin. 



 Khởi động máy 

VI-11

 Các cài đặt cơ bản 

 Bật máy bằng cách bấm nút ON / OFF. 

 Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng. 

 Lưu ý: Pin hết hoàn toàn sẽ sạc đầy trong khoảng 2 giờ. Khi nạp pin vẫn còn sẽ tốn ít 
thời gian sạc hơn. 

 Nhập ngày và thời gian hiện tại rồi xác nhận vào biểu tượng dấu tích. 

 Máy của bạn sẵn sàng hoạt động khi bạn chấp nhận các trách nhiệm pháp lý. 

 Máy tiêu thụ rất tiết kiệm điện. Tuy nhiên, lúc đầu bạn sẽ phải sạc pin thường xuyên do màn hình hoạt động thường xuyên. Bạn 
sẽ ít phải nạp hơn khi màn hình hoạt động ít hơn. 
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Cách sử dụng máy

Thông tin quan trọng cho người dùng

Để đảm bảo cyclotest® myWay hoạt động chính xác, hãy tiến hành đo nhiệt độ vào buổi sáng trước lúc dậy và trước bất kỳ hoạt 
động nào với điều kiện môi trường xung quanh không thay đổi.

Bạn nên ngủ ít nhất 5 giờ liền mạch và không bị tỉnh giấc trước khi dậy đo.

Chọn vị trí đo

Có thể đo ở miệng, hậu môn hoặc âm đạo, không thay đổi vị trí đo đã chọn. Đo dưới cánh tay (nách) cho kết quả không chính xác, 
do đó không thích hợp để ghi lại nhiệt độ cơ thể. Đặc biệt: Để đánh giá chính xác, vị trí đo đã chọn phải không bị viêm.

Chúng tôi khuyên bạn nên đo dưới lưỡi. Đặt đầu cảm biến ở một trong hai túi nhiệt dưới lưỡi ở bên trái hoặc bên phải cuối lưỡi. 
Cảm biến phải tiếp xúc hoàn toàn với các mô.

Ngậm miệng lại và thở qua mũi để không ảnh hưởng đến kết quả đo do không khí vào.

Sử dụng máy ngoài điều kiện môi trường xung quanh quy định có thể dẫn đến đo sai hoặc không đo được.

Để bật máy, bấm nhanh nút ON / OFF. Để tắt máy, bấm và giữ nút ON / OFF trong khoảng 2 giây. Máy sẽ tự động tắt nếu không 
dùng sau 60 giây.

Dùng ngón tay chạm vào màn hình để chọn menu, các nút trên màn hình hoạt động, hoặc nhập các ký tự thông qua bàn phím 
màn hình.



 Cách sử dụng máy 

VI-13

 Đo nhiệt độ 

 Sau khi thông tin bắt đầu chu kỳ được nhập vào thành công (xem trang 21), bạn có thể đo nhiệt độ của mình. Một ngày sau khi 
chu kỳ bắt đầu, bạn có thể đo nhiệt độ lúc tỉnh dậy vào buổi sáng. Bạn có thể đo nhiệt độ trong khi nằm. 

 Đặt đầu cảm biến vào vị trí đo đã chọn. Khi đầu cảm biến đặt đúng vị trí, bấm nút đo 
trên cảm biến. Bắt đầu đo nhiệt độ.    Hãy kiên nhẫn khi đo. Cảm biến phải ấm lên (từ 
nhiệt độ phòng đến nhiệt độ cơ thể). 

 Máy xác nhận đo thành công (thời gian đo khoảng 60-90 giây) với một chuông báo dài 
và hiện nhiệt độ đo được trên màn hình. Hãy đợi chuông báo kết thúc để đảm bảo 
đọc kết quả chính xác. 

 Nếu bạn ngừng đo quá sớm, máy sẽ cảnh báo trên màn hình kèm chuông báo hiệu 
kết quả đo không thể lưu. 

 Không cắn hoặc bẻ cong cảm biến. Điều này có thể gây ra 
hỏng và lỗi. 
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 Cách sử dụng máy 

 Lưu ý: Nếu bạn thấy nhiệt độ của mình bất thường, hoặc nếu bạn muốn kiểm tra 
chúng cho chính xác, vui lòng thực hiện đo kiểm tra nhiệt độ (xem trang 35) hoặc 
liên hệ đường dây nóng dịch vụ cyclotest®. 

 Biểu đồ hàng ngày 

 Trang chủ 

 Hoàn thành đo nhiệt độ và mở máy bằng nút ON / OFF để xem biểu đồ 
hàng ngày, tổng kết các thông tin quan trọng nhất. 

 Bạn truy cập vào tất cả các chức năng và cài đặt từ trang chủ. 

 Bấm icon "i" để xem thông tin của máy như số seri và phiên bản phần mềm. 

 Nhiệt độ đo, khả năng thụ thai của bạn và các thông tin khác sẽ được hiển thị tự động ở biểu đồ hàng ngày của bạn (xem dưới 
đây). 

 Trong trường hợp này, hãy đo lại và bỏ cảm biến ra chỉ khi đã nghe thấy chuông báo. cyclotest® myWay sẽ tự xử lý các vấn đề 
đã xảy ra. 
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 Cách sử dụng máy 

 Cách chăm sóc da đã được kích hoạt. 
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Prognose unfruchtbare Phase
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unfruchtbar Temperatur
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?

 Thông báo PMS (tiền kinh nguyệt) được kích 
hoạt (xem trang 31). Khuyến cáo chuẩn bị trước 
ngày tiền kinh nguyệt (PMS). 
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 Kích hoạt tính năng BMI. Nhập vào trọng lượng 
vào ngày này. 
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 Thực hiện kiểm tra rụng trứng để biết chính xác 
hơn. 

 Vào ngày này, các dữ liệu nhập vào bằng tay, ví 
dụ quan hệ tình dục an toàn. 
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 Đồng hồ báo thức đã được kích hoạt. 
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 Lịch 

 Bạn có thể xem lịch qua menu hoặc biểu đồ hàng ngày. 

 Khi giao diện lịch hiện lên lần đầu tiên, vui lòng xác nhận rằng bạn biết kết quả dự 
đoán của mình có thể thay đổi theo chu kỳ. 

 Lịch của bạn báo trước một chu kỳ từ chu kỳ hoạt động có sẵn. 

 Các biểu tượng có thể hiển thị trong biểu đồ ngày: 
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 Cách sử dụng máy 

VI-17

 Cách xem lịch: 

 Chọn tháng. Bấm vào mũi tên để chuyển sang tháng trước hoặc sau. 

 Khả năng thụ thai: không có khả năng thụ thai 

 Chu kỳ không hoạt động (xem trang 21) 

 Hành kinh. Giai đoạn hành kinh của bạn đã 
được nhập. 

 Ngày hiện tại hiển thị có đường viền dày hơn. 

Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 15 16
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24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6
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 Bật thông báo PMS (xem trang 31). Khuyến cáo 
chuẩn bị ngày tiền kinh nguyệt (PMS). 

 Chu kỳ dài bất thường (xem trang 42) 
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4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 15 16
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 Lưu ý: Các thông tin dự báo được tính toán dựa vào dữ liệu của chu kỳ được lưu 
trữ cũng như độ dài trung bình của chu kỳ và có thể thay đổi khi có các giá trị đo 
mới và các dữ liệu khác. 

 Khả năng thụ thai: có khả năng thụ thai 

 Khả năng thụ thai: khả năng thụ thai cao (khi 
chọn chế độ muốn có con) 
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 Cách sử dụng máy 

 Biểu đồ chu kỳ 

 Bạn có thể bật biểu đồ chu kỳ qua danh mục hoặc từ biểu đồ ngày. 

 Bạn có thể dịch chuyển biểu đồ sang phải hoặc trái bằng cách chạm vào và trượt. 

 Cách đọc biểu đồ chu kỳ: 

 Chu kỳ đã chọn. Bạn có thể quay lại chu kỳ trước bằng mũi tên. 

 Biểu đồ chu kỳ của bạn ở chu kỳ đã chọn. Chỉ có những ngày bạn đã đo được hiển thị 
trên biểu đồ. 

 Khả năng thụ thai: Không có khả năng thụ thai  Chu kỳ không hoạt động (xem trang 21) 

 Chu kỳ dài bất thường (xem trang 42)  Khả năng thụ thai: Có khả năng thụ thai 

 Khả năng thụ thai: khả năng thụ thai cao (Khi ở 
chế độ muốn có con)  Gián đoạn (ví dụ như: ốm đau, xem trang 29): 

Kết quả nhiệt độ không được tính đến trong 
tính toán. 
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 Cách sử dụng máy 

VI-19

 Quan hệ tình dục. Bạn đánh dấu quan hệ tình 
dục không được bảo vệ vào ngày này trong 
chu kỳ 

 Triệu chứng rụng trứng. Bạn đã đánh dấu giá trị LH dương tính vào ngày này. 

 Chất nhầy cổ tử cung. Bạn đã ghi lại đỉnh của 
chất nhầy trong ngày này. 

 Chu kỳ của tôi 

 Xem dữ liệu tổng quan về chu kỳ của bạn. Mô tả khái quát chu kỳ của 
bạn hoặc sử dụng kết quả cho lịch hẹn sắp tới với bác sĩ phụ khoa. 

 Ngày chu kỳ hiện tại, ngày chu kỳ cuối cùng, chu kỳ ngắn nhất, chu kỳ dài nhất, độ dài 
chu kỳ trung bình, số chu kỳ hoạt động, vùng nhiệt độ cao trong chu kỳ. 

 Tùy chọn: Bạn có thể nhập dữ liệu nhiệt độ đã đo của các chu kỳ trước 
vào thư muc Nhập dữ liệu chu kỳ của bạn (Past Data) trong 5 ngày 
đầu tiên khi bắt đầu sử dụng máy để đo chu kỳ. Sau đó, bạn không thể nhập dữ liệu 
được nữa và biểu tượng này sẽ không xuất hiện trong thư mục Chu kỳ của bạn. 

 Nhập dữ liệu chu kỳ của bạn 

 Lưu ý: Nếu biểu đồ nhiệt độ của bạn thay đổi mạnh hoặc thường hiện các giá 
trị giống nhau, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra cảm biến (xem đo lường thử 
nghiệm trang 35). 
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 Cách sử dụng máy 

 Lịch sử của chu kỳ 

 Bạn có thể xem lại từ chu kỳ 01 đến chu kỳ 12. Các chu kỳ được nhập 
vào bằng tay sẽ có dấu "-" đằng trước. Từ "cycle-1" (Chu kỳ trước) tới "cycle-12" (chu 
kỳ cuối cùng). 

 Cycle Start: Ngày đầu tiên có kinh nguyệt 

 High level day: Ngày đầu tiên đo nhiệt độ cao hơn sau khi rụng trứng 

 LH day: Ngày đầu tiên mức LH dương tính 

 Cycle Start: Ngày đầu tiên có kinh nguyệt 

 High level day: Ngày đầu tiên đo nhiệt độ cao hơn sau khi rụng trứng 

 LH day: Ngày đầu tiên mức LH dương tính 

 Ô nằm cạnh bên phải chỉ số ngày tương ứng của chu kỳ. Trong ví dụ ở trên chu kỳ gồm 28 ngày, vùng nhiệt độ cao bắt đầu từ 
ngày 15. 

 Lưu ý: Bạn sẽ không thể nhập dữ liệu đã qua hơn 5 ngày so với ngày bắt đầu chu kỳ. 
Trong trường hợp này, không dùng máy đến khi bắt đầu chu kỳ tiếp theo. 

 Chỉ có thể ghi lại các chu kỳ đã qua bằng tay đến ngày thứ 5 của kỳ đầu tiên sử dụng 
thiết bị. Có thể thao tác tại mục Past Date ở trang chủ. 15:30 
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 Không hoạt động: chu kỳ hiện tại và cuối cùng có thể bị loại trừ. Dữ liệu này không được tính toán đến. Quan trọng: 
chu kỳ không hoạt động không thể được kích hoạt lại. 

 Bắt đầu chu kỳ 

 Chu kỳ bắt đầu được tính tốt nhất là ngày đầu tiên của kỳ kinh (kinh nguyệt). Dữ liệu này không phụ thuộc vào 
phép đo và do đó có thể được điền vào buổi chiều hoặc buổi tối. 

 Lưu ý: cyclotest® myWay không thể lưu bất kỳ kết quả đo chu kỳ nào mà chưa được 
khởi động. 

 Bây giờ bạn có thể xác định khung thời gian đo và kích hoạt đèn của đầu đo. Bắt đầu chu kỳ của bạn chỉ được lưu khi biểu tượng 
dấu tích đã được xác nhận (xem trang 22). 

 Bạn có thể nhập lại ngày bắt đầu chu kỳ (ngày đầu tiên có kinh) khi ngày đó đã xảy 
ra. Nếu ngày đó xảy ra quá 15 ngày thì chu kỳ sẽ tự động không hoạt động. 

 Chọn "Cycle start" ở mục Cycle - Mục Cycle start để khởi động một chu kỳ mới và ghi lại 
ngày bắt đầu có kinh. 

 Chọn ngày đầu tiên và vị trí đo (oral - miệng, vaginal - âm đạo, rectal - hậu môn) (xem 
trang 12). Bấm vào nút mũi tên bên phải để chuyển sang mục tiếp theo. 
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 Cách sử dụng máy 

 Khung thời gian đo 

 Khung thời gian đo của cyclotest® myWay là bốn giờ. Khi bắt đầu mỗi 
chu kỳ, bạn có thể cài đặt khung thời gian đo cho chu kỳ hiện tại. Mục Settings/
Measurement time window (Cài đặt/Khung thời gian đo) chỉ có thể thay đổi cho đến 
lần đo đầu tiên trong chu kỳ. 

 Bạn xác định khung thời gian đo mong muốn  (+/- 2 giờ) cho chu kỳ này. Nhiệt độ đo ngoài thời gian này không được ghi lại.   Do 
đó chúng tôi khuyên bạn nên chọn khung thời gian đo đầu tiên phù hợp với nhịp sống hàng ngày của bạn. 

 Giả sử bạn cài đặt thời gian lúc 07:00 sáng, sáng hôm sau sẽ có chuông báo nhắc nhở bạn đo vào thời gian đó (nếu đồng hồ báo 
thức được kích hoạt). Theo chu kỳ này, máy sẽ đo nhiệt độ giữa 05:00-09:00. Luôn luôn đo nhiệt độ của bạn trước khi rời khỏi 
giường. 

 Lưu ý: Để đánh giá tối ưu, nhiệt độ nên được đo ở cùng thời điểm mỗi ngày. 

 Ánh sáng LED ở đầu đo sẽ sáng trong khoảng thời gian đo nếu được kích hoạt, bạn biết mình có thể đo nhiệt độ mà không cần 
xem đồng hồ. 

 Lưu ý việc bắt đầu chu kỳ của bạn được lưu lại chỉ sau khi đã xác nhận bằng biểu 
tượng dấu tích. 
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VI-23

 Nhập dữ liệu 

 Với cyclotest® myWay bạn có thể ghi lại các dữ liệu sau: chu kỳ kinh, việc 
quan hệ tình dục, chất nhầy cổ tử cung, hormone LH, chứng đau bụng kinh, vị trí cổ 
tử cung và sự gián đoạn. 

 Việc thêm dữ liệu này có thể tùy chọn. cyclotest® myWay có thể được dùng mà không 
cần các thông tin này khi sử dụng phương pháp đo nhiệt độ. 

 Cách nhập dữ liệu vào như thế nào? 

 Trên biểu đồ hàng ngày, chọn biểu tượng bút và chọn các dữ liệu mong muốn (ví dụ kinh nguyệt) và ngày tương ứng. 

 Bạn cũng có thể thêm thông tin này ở mục Data của trang chủ. 

 Kinh nguyệt 

 Hành kinh 

 Giai đoạn bắt đầu có kinh chính là lúc bắt đầu chu kỳ kinh của bạn. Ngày mà chu kỳ 
bắt đầu được ghi lại tự động hiểu là ngày đầu tiên có kinh. 

 Tất cả các dữ liệu có thể được nhập vào cho ngày hiện tại và ngày hôm trước. 
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 Cách sử dụng máy 

 Dữ liệu này xuất hiện biểu tượng giọt máu mờ trên màn hình thông tin hàng ngày và trên lịch. 
Mo Di Mi Do Fr Sa So
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4 5 6 7 8 9 10
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17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6
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14

?

 Quan trọng: Việc nhập kinh nguyệt không thay thế cho việc thêm một chu kỳ bắt 
đầu (xem trang 21)! 

 Chảy máu giữa chu kỳ kinh 

 Chảy máu giữa chu kỳ kinh có thể xảy ra do sự thay đổi nồng độ hormone trong suốt chu kỳ. Nhiều phụ nữ cảm thấy cần thiết 
phải ghi lại những thông tin này. 
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14
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 Hiện tượng chảy máu giữa chu kỳ xuất hiện với hình giọt máu trong suốt ở biểu đồ ngày và lịch và không 
ảnh hưởng tới việc tính toán. 

 Quan hệ tình dục 

 Bạn có thể ghi lại việc quan hệ tình dục trong máy. 

 Dữ liệu được hiển thị dưới dạng một biểu tượng trái tim trong biểu đồ ngày và trên 
biểu đồ đường chu kỳ. 

 Trái tim trong suốt= quan hệ được bảo vệ 

 Trái tim đặc = quan hệ không được bảo vệ 
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 Nếu bạn muốn có con: Ngày có khả năng thụ thai nhất có thể được xác định dựa vào 
các dữ liệu này. Nếu bạn không có thai mặc dù các dữ liệu chu kỳ là lý tưởng, điều này 
có thể giúp bác sĩ trong việc chẩn đoán nguyên nhân không thể có thai cụ thể. 
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VI-25

 Chất nhầy cổ tử cung 

 Chất nhầy cổ tử cung là một chỉ số về khả năng thụ thai, nồng độ của nó thay đổi theo 
suốt chu kỳ. Chất nhầy cổ tử cung có thể quan sát ở cửa âm đạo. Nồng độ chất nhầy ở 
cổ tử cung thay đổi ngay trước khi rụng trứng. 

 Cần có kinh nghiệm để đánh giá chất nhầy cổ tử cung. Trung tâm tư vấn NFP (Kế hoạch hóa gia đình bằng phương pháp tự nhiên) 
có thể đưa ra hỗ trợ cần thiết để đánh giá chất nhầy cổ tử cung của bạn. 

 Ø  Không thấy gì, không cảm nhận được
t  Không thấy gì, cảm giác khô
f  cảm giác ẩm ướt, không thấy chất nhầy
S  Chất nhầy dày, màu trắng, vàng, sệt hoặc mịn giống kem
S +  Chất nhầy trong suốt, giống như lòng trắng trứng, có thể đàn hồi, tạo thành sợi mỏng, lỏng, màu đỏ hoặc chảy như   
 nước, cảm giác ướt và âm đạo trơn.
S + H  chất nhầy cổ tử cung đạt tốt nhất. Có các đặc tính tương ứng với S +. Dữ liệu vào S+H trong mỗi chu kỳ chỉ có 1 ngày và 
chỉ trong các ngày rụng trứng. Đây là ngày cuối cùng mà chất lượng dịch nhầy tốt nhất (S +). S+H được xác định lại và chỉ ghi lại 
vào ngày hôm sau khi nhận thấy sự thay đổi chất lượng dịch nhầy cổ tử cung giảm xuống. 

 Khi bật giao diện này lên lần đầu tiên, vui lòng xác nhận rằng bạn biết 
dữ liệu về chất nhầy cổ tử cung nhập vào sẽ có ảnh hưởng đến việc đánh giá chu kỳ 
của bạn. 
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 Nồng độ chất nhầy cổ tử cung có thể được ghi lại: 

 Dữ liệu được hiện trên biểu đồ ngày và trong các biểu đồ đường của 
chu kỳ. 

 Xin lưu ý rằng bạn chỉ nên nhập triệu chứng chất nhầy tối đa hoặc LH tối đa. Không 
nhập cả hai triệu chứng trong một chu kỳ. 
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 Cách sử dụng máy 

 Đo hóc môn LH 

 Khi bật giao diện này lên lần đầu tiên, vui lòng xác nhận rằng bạn hiểu rõ 
dữ liệu LH nhập vào ảnh hưởng đến việc đánh giá chu kỳ của bạn. 

15:30 
Friday 
01.08.2014

14
Daily Info Calendar Cycle Data

Options Alarm clock

Menu

Settings

15:30 
Friday
01.08.2014

Expected due date 13.11.2014

?

14
Planner

Pregnant?

Due Date

Expected 
fertilisation 20.02.2014

Date

Time

01 08 2014

15 30

?

15:30 
Friday 
01.08.2014

15:30 
Friday 
01.08.2014

36,54 °C

Prognosis highly fertile

Cycle day

Prognosis menstruation 29.08.
17.08.

1

non-fertile Temperature

01.08.2014

14

?

? Aug
2014

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Su
26 27 28 29 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

cycle
2

37,4

37,2

37,0

36,8

36,6

36,4

36,2

36,0

35,8

35,6

35,4

37,6

Z.Tag 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Inter-
course

LH
s+
+

2014

31 32 332

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20222 24 25 26 27 28 29 30 3123

2014

Cervix

-

Jul Aug

15:30 
Friday 
01.08.2014

My cycle?
last cycle start

Cycle day 1
01.08.14

longest cycle

shortest cycle 27
32

active cycles

average cycle length 30
8

high levels found 7

15:30 
Friday 
01.08.2014

Cycle start

High level day

LH day

01.07.2014

15.07.2014

28

15

cycle -1?

cycle -1cycle -1

15:30 
Friday 
01.08.2014

Cycle start

High level day

LH day

29.07.2014

17.07.2014

14.07.2014

28

16

14

inactive

? cycle 1

English Deutsch Français Italiano

English Deutsch Français Italiano

15:30 
Friday 
01.08.2014

Date 01.08.2014 22

Cycle Start

rectalvaginaloral

?

15:30 
Friday 
01.08.2014

Measurement time 
window in this cycle 06:30 - 10:30

Sensor light

? Cycle Start
Measurement time window

08 30

15:30 
Friday
01.08.2014

?

Menstruation Int. Bleeding

01.08.2014

15:30 
Friday
01.08.2014

Period bldg. Intercourse Cervical 
Mucus LH

Ovulation pain Cervical 
Position 

Disruption

Data 

15:30 
Friday 
01.08.2014

?

unprotected protected

01.08.2014

15:30 
Friday 
01.08.2014

? 01.08.2014

15:30 
Friday 
01.08.2014

English English English

Language?

S

ftØ

S+ S+H

15:30 
Friday 
01.08.2014

? 01.08.2014

+
positive

-
negative

15:30 
Friday 
01.08.2014

? 01.08.2014

Ovulation pain

15:30 
Friday 
01.08.2014

01.08.2014

Hardness

open

high

soft

Slightly open

medium

hard

closed

low

Opening

Position

?

15:30 
Friday 
01.08.2014

01.08.2014

Party Sleep Stress Illness

Travel

...
OtherMedication

?

15:30 
Friday 
01.08.2014

?

Skincare PMS

Test measure-
mentPIN on

BMI

Options

15:30 
Friday 
01.08.2014

Fertilisation 20.03.2015

Planner

Desired due 
date

11 12 2015

15:30 
Friday 
01.08.2014

?

Curve

Weight
(kg) 64,0

My BMIBMI settings

01.08.2014

15:30 
Friday 
01.08.2014

Height (cm) 170

?

Input rhythm

weekly

on

BMI Settings

15:30 
Friday 
01.08.2014

? 01.08.2014

Weight

Height

BMI

Weight ch-
ange

170 cm

55,0 kg

19,1

-0,5 kg

?

56,5

56,0

55,5

55,0

54,5

54,0

53,5

53,0

52,5

52,0

BMI 19,1

Date

21
.0

3.
20

13

14
.0

3.
20

13

07
.0

3.
20

13

28
.0

2.
20

13

14
.0

2.
20

13

07
.0

2.
20

13

31
.0

1.
20

13

24
.0

1.
20

13

17
.0

1.
20

13

10
.0

1.
20

13

27
.1

2.
20

12

20
.1

2.
20

12

13
.1

2.
20

12

19,3 19,0 19,0 19,0 19,1 19,3 19,3 19,3 19,3 19,1 19,1 19,0

Weight

15:30 
Friday
01.08.2014

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

?

C

* * * *
Enter PIN

Repeat PIN

15:30 
Friday
01.08.2014

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

?

C

Please enter the PIN

* * * *

15:30 
Friday 
01.08.2018

Test Measurement

Start

?

15:30 
Friday 
01.08.2014

Wake-up 
time 07 20

on days relevant 
to cycle

on

?

every day

?

15:30 
Friday 
01.08.2014

Date/Time

Tones

Measurement 
time window

Function test

DisplayMode

?
Help

Settings

Language

15:30 
Friday 
01.08.2014

Child planning Contraception

? Mode Change

Measurement time 
window in this cycle

06:30 - 10:30

Sensor light

? Measurement Time Window

Time 08 30

15:30 
Friday 
01.08.2014

15:30 
Friday 
01.08.2014

Brightness

Calibrate

? Display

15:30 
Friday 
01.08.2014

Button tone

Measure-
ment tone

Tones?

15:30 
Friday 
01.08.2014

? Help

on

off

15:30 
Friday 
01.08.2014

? Skincare

on

off

15:30 
Friday 
01.08.2014

? PMS

on

off

15:30 
Friday 
01.08.2014

Display

? Function Test

Sensor Buttons Touch

Battery Tones

Function sensor

Connection sensor

Test Sensor

O.K.

O.K.

?

15:30
Friday 
01.08.2014

15:30 
Friday 
01.08.2014

Test Buttons?

Please press Measurement 
button

Please ON/OFF button O.K.

O.K.

Result O.K.

15:30 
Friday 
01.08.2014

Language?

15:30 
Friday 
01.08.2014

Charge status

Charge state

Voltage

Battery State

discharging

70%

3.78 V

?

Repeat test

Test Tones

Tone 1 Tone 2 Tone 3 Tone 4

?

15:30 
Friday 
01.08.2014

 Chất nhầy cổ tử cung (hay còn gọi là dịch nhầy) là một chất lỏng được tiết ra từ cổ tử cung và có khối lượng thay đổi ở những 
thời điểm nhất định của chu kỳ. Việc theo dõi dịch nhầy ở cổ tử cung là một phần của phương pháp symptothermal (xem 
trang 47 "các triệu chứng rụng trứng") và có thể giúp xác định tình trạng rụng trứng của bạn. Lúc bắt đầu chu kỳ sau khi hành 
kinh, chất nhầy được tiết ra ít. Âm đạo khá khô và bạn cảm thấy nó ít ẩm ướt. Sau giai đoạn này, bạn sẽ có cảm giác ẩm ướt 
hơn. Chất nhầy lúc này thường có màu trắng hoặc màu vàng cũng như sệt và mịn như kem. Khi ngày rụng trứng đến gần, 
lượng chất nhày cổ tử cung tăng và chất lượng cải thiện. Nó trong hơn và có thể kéo giãn được. Cổ tử cung của bạn sau đó 
cảm giác rất ẩm ướt. Sau khi rụng trứng, độ đặc của chất nhầy thay đổi một lần nữa và trở nên dính hơn và không trong suốt. 
Những thay đổi chất nhầy cổ tử cung trong suốt chu kỳ của mỗi phụ nữ là khác nhau và chất nhầy không thể được thấy và cảm nhận 
giống nhau trong mỗi chu kỳ. Quan trọng là bạn nhận thấy sự suy giảm của chất nhầy trong mỗi chu kỳ. Việc quan sát chất nhầy cổ tử 
cung đòi hỏi phải thực hiện rất nhiều và chỉ khi bạn thực hiện nó một cách thường xuyên, bạn mới có thể thu được kết quả chính xác.
Trong trường hợp bạn quyết định thêm chất nhầy cổ tử cung vào đánh giá của mình, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thêm 
thông tin về vấn đề này. Ví dụ, bạn có thể tìm thấy những lời khuyên hữu ích về phương pháp trong cuốn sách "Taking Charge of 
Your Fertility", tác giả Tony Weschler. 



 Cách sử dụng máy 
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 Nồng độ hormone rụng trứng LH trong nước tiểu tăng cho thấy rụng trứng sắp xảy ra. Có thể dùng Que thử rụng trứng của 
cyclotest® để xác thực. Bạn có thể  kiểm tra sự rụng trứng vào những ngày có khả năng rụng trứng cao để biết chính xác ngày 
rụng trứng xảy ra. 

 Nếu kết quả que thử là dương tính, nhập kết quả vào ngày tương ứng trong thông tin chu kỳ hiện tại.   Dữ liệu LH ảnh hưởng đến 
việc đánh giá chu kỳ và được hiện trên màn hình thông tin hàng ngày và đường biểu đồ chu kỳ. Xin lưu ý rằng bạn nên nhập 
chất nhầy ở tử cung tối đa hoặc LH tối đa. Đừng nhập cả hai triệu chứng trong cùng một chu kỳ. 

 + = kết quả kiểm tra dương tính  - = kết quả kiểm tra âm tính 

 Cần kiểm tra hóc môn LH nếu bạn thấy biểu tượng LH trên biểu đồ ngày. Que thử rụng trứng của cyclotest® được bán 
sẵn tại các cửa hàng thuốc (item no. 9035, PZN 01399381). 

 Nhiều phụ nữ cảm thấy đau âm ỉ vùng bụng dưới quanh thời gian rụng 
trứng. Các dấu hiệu đau bụng kinh ở phụ nữ là không giống nhau và có thể không cảm 
nhận thấy hoặc kéo dài trong vài ngày. Chứng đau bụng kinh theo y học không thể là 
dấu hiệu chính xác của rụng trứng. Tuy nhiên nhiều phụ nữ thích ghi lại chứng đau 
bụng của họ. 

 Chứng đau bụng kinh 

 Bạn có thể thêm chứng đau bụng kinh cho ngày hiện tại và ngày trước đó. Việc nhập chứng đau bụng kinh không liên quan đến 
việc tính toán chu kỳ sinh sản của bạn. 

 Dữ liệu này sẽ được hiện trên màn hình thông tin hàng ngày. 
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 Cứng + mở, vị trí thấp  Mềm + đóng, vị tri thấp 

 Mềm + mở một chút, vị trí thấp  Mềm + mở, vị trí thấp 

 Cứng + mở, vị trí ở giữa  Mềm + đóng, vị tri ở giữa 

 Mềm + mở một chút, vị trí ở giữa  Mềm + mở, vị trí ở giữa 

 Cứng + mở, vị trí cao  Mềm + đóng, vị tri cao 

 Mềm + mở một chút, vị trí cao  Mềm + mở, vị tri cao 

 Việc quan sát ở cổ tử cung sẽ bổ sung thêm một dấu hiệu để xác định 
các ngày có khả năng rụng trứng. Cần có hiểu biết cao về phương pháp và thực hành 
để có thể ghi lại những thay đổi ở cổ tử cung chính xác. Nếu chỉ dựa trên sự thay đổi 
ở cổ tử cung để đánh giá khả năng thụ thai thì sẽ đưa ra kết quả không chính xác, tuy 
nhiên, việc quan sát này rất hữu ích trong việc giúp phụ nữ hiểu được chu kỳ của mình. 

 Vị trí cổ tử cung 

 Các thay đổi ở cổ tử cung nhập vào được ghi lại trong chu kỳ của bạn, nhưng không liên quan đến việc tính toán giai đoạn có khả 
năng thụ thai của bạn. 

 Dữ liệu được hiển thị trong biểu đồ ngày dưới đây: 

 Cứng + đóng, vị trí thấp  Cứng + mở một chút, vị trí thấp 

 Cứng + đóng, vị trí ở giữa  Cứng + mở một chút, vị trí ở giữa 

 Cứng + đóng, vị trí cao  Cứng + mở một chút, vị trí cao 
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 Cách sử dụng máy 

VI-29

 Nhiều trường hợp khách quan trong cuộc sống có thể làm sai lệch dữ 
liệu nhiệt độ cơ thể cơ bản. Bạn có thể bỏ qua đo nhiệt độ trong một vài trường hợp 
để tránh lưu những dữ liệu không chính xác của chu kỳ. Các trường hợp gây rối loạn 
nhiệt độ cơ thể cơ bản gồm: bệnh tật, ngủ ít hoặc bị tỉnh giấc, ngủ muộn bất thường, 
uống rượu, ăn khuya, tiệc tùng, stress và căng thẳng tinh thần, sự thay đổi của môi 
trường hoặc thay đổi của khí hậu. 

 Sự gián đoạn 

 Nếu các nhân tố gây gián đoạn này chỉ được để ý sau khi đo vào buổi sáng (ví dụ bị cảm lạnh), các nhân tố này có thể được nhập 
vào sau đó. Việc gián đoạn này có thể được ghi lại ở ngày hiện tại và ngày hôm trước. 

 Nếu bạn ghi lại sự gián đoạn, nhiệt độ của ngày hôm đó không được đưa vào để đánh giá chu kỳ. 

 Dữ liệu này được hiển thị trên màn hình thông tin hàng ngày và trên biểu đồ chu kỳ. 

 Hiển thị trên màn hình Thông tin hàng ngày 

 Các tính năng khác 

 cyclotest® myWay cung cấp thêm các tính năng khác được tóm tắt trọng 
mục Options gồm: Skin care - chăm sóc da, PMS (tiền kinh nguyệt ), BMI - Chỉ số trọng 
lượng cơ thể, Due date - ngày dự sinh, PIN - bật/tắt mã pin và đo kiểm tra. 

 Hiển thị trong biểu đồ chu kỳ 
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 Cách sử dụng máy 

 Chăm sóc da 

 Nhiều phụ nữ gặp các vấn đề ở da trong chu kỳ của mình như tuyến 
nhờn ở da phản ứng với các thay đổi nội tiết tố trong chu kỳ, nhất là testosterone. Chất 
nhờn tiết ra nhiều sẽ gây ra các vấn đề về da. 

 Việc chăm sóc đặc biệt có thể ngăn ngừa hoặc làm giảm bớt các vấn đề về da. Các 
thông báo chăm sóc da của cyclotest® phù hợp với từng giai đoạn của chu kỳ. 

 Khi tính năng này được kích hoạt, các khuyến nghị chăm sóc da được bật trên màn hình Thông tin hàng ngày: 
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o  Trong nửa chu kỳ đầu, giữa kỳ kinh nguyệt và rụng trứng, nhiều phụ nữ thấy họ có một làn da mịn màng. Một lọ kem 
màu xanh da trời hiện trên biểu đồ ngày khuyên bạn sử dụng một loại kem dưỡng ẩm ở thời điểm này. 

 Trong nửa chu kỳ sau, sau khi rụng trứng, nhiều phụ nữ nhận thấy da xấu đi. Một lọ kem màu xanh lá cây hiện trên 
biểu đồ ngày khuyên bạn dùng loại kem dưỡng ẩm kháng khuẩn và không có dầu ở thời điểm này. 
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 PMS - Hội chứng tiền kinh nguyệt 

 Hội chứng tiền kinh nguyệt được viết tắt là PMS. Nhiều phụ nữ bị PMS 
vào những ngày trước khi có kinh nguyệt và các triệu chứng có thể diễn ra đến ngày 
thứ ba của chu kỳ. PMS là do mức oxtrogen giảm và gây ra hiện tượng hay mệt mỏi, 
khó chịu, buồn bực. 

 Bạn có bị PMS? 

 Khi bạn chọn mục PMS để bật tính năng này, máy sẽ nhắc nhở bạn các biện pháp để giảm bớt hội chứng tiền kinh 
nguyệt trên màn hình thông tin hàng ngày và trong lịch (như uống vitamin và tập thể dục thể thao hoặc thư giãn). 

Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 15 16
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24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6
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 Ngày dự sinh 

 cyclotest® myWay cho bạn biết ngày có thể thụ thai và ngày dự sinh nếu 
bạn có thai ở chu kỳ hiện tại. 

 Bạn đã khám thai và cho kết quả dương tính phải không? Nếu vậy, bạn có thể tự xác 
nhận lựa chọn "mang thai?". Dữ liệu này được hiển thị một lần và không được lưu. 

 (Chỉ có ở chế độ mong muốn có con) 
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 Cách sử dụng máy 

 BMI - Chỉ số hình thể 

 Thiếu cân hoặc béo phì có thể tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản 
của phụ nữ. Với cyclotest® myWay bạn có thể tính toán và vẽ biểu đồ BMI của mình. 
Ngoài ra, để thể hiện sự thay đổi chỉ số BMI, màn hình minh họa so sánh chỉ số BMI 
hiện tại với các giá trị trước đó. 

 Nhiệt độ cơ thể là một chỉ số đáng tin cậy của thai kỳ. Nếu cyclotest® myWay 
tự động xác định bạn có thai dựa vào kết quả nhiệt độ của bạn, đánh giá này 
sẽ lưu lại và xác nhận trên màn hình Thông tin hàng ngày, trong lịch và trên 
đường biểu đồ chu kỳ. 
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 Lưu ý: Ngày dự sinh được tính dựa vào dữ liệu chu kỳ riêng của bạn. Nó được tính 
dựa trên lần rụng trứng cuối cùng. 

 Lập kế hoạch có con trong kế hoạch dự sinh của bạn 

 Trong mục con Planner nhập ngày dự sinh mong muốn của bạn và cyclotest® myWay 
tính toán thời gian lý tưởng để thụ tinh trên cơ sở dữ liệu chu kỳ của bạn. 
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VI-33

 Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng BMI ở mục con "Settings". Nhập chiều cao của bạn 
và chọn số lần tính chỉ số BMI mong muốn, tuần một lần hoặc mỗi tháng một lần. 

 Khi tính năng BMI được bật, biểu tượng BMI trên màn hình Thông tin hàng ngày nhắc bạn nhập trọng lượng 
của mình. 

 Mục con "My BMI" thể hiện dữ liệu hiện tại của bạn. Bạn có thể tham khảo bảng 
BMI hiện tại. 

15:30
Freitag 
01.08.2014

36,54 °C

Prognose unfruchtbare Phase

Zyklustag

Prognose Menstruation 29.08.
17.08.

1

unfruchtbar Temperatur

01.08.2014

14

?

 Mục con "Curve" minh họa so sánh với các chỉ số BMI trong lịch sử để thấy được sự 
thay đổi của BMI.  Bạn có thể di chuyển biểu đồ về bên phải hoặc bên trái bằng cách 
nhấn và trượt. 
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 Cách sử dụng máy 

VI-35

 Đo thử nghiệm 

 Tính năng này cho phép bạn thực hiện đo nhiệt độ kiểm tra. Bạn có thể 
thử đo nhiệt độ cho mình hoặc người khác, giá trị đo sẽ không lưu lại. 

 Đặt cảm biến tại vị trí đo và bấm "Start" trên màn hình. Quá trình đo diễn ra như một 
phép đo nhiệt độ bình thường (xem trang 13). 

 Lưu ý: Dữ liệu đo thử nghiệm không được lưu cũng không được tính toán và không 
liên quan đến khoảng thời gian đo. Một phép đo thử nghiệm độc lập với khoảng 
thời gian đo. 

 Đồng hồ báo thức 

 Bạn có thể kích hoạt, tắt và cài đặt tính năng báo thức ở mục Alarm 
Clock. 

 Kích hoạt tính năng báo thức và cài đặt thời gian báo thức mong muốn. 

 Đồng hồ báo thức có tính năng cho phép bạn chọn chỉ báo vào những ngày đo nhiệt 
độ liên quan đến việc đánh giá chu kỳ, hoặc đo hàng ngày. 
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VI-36

 Cách sử dụng máy 

 Khi bật tính năng báo thức linh động, thời gian báo thức chỉ có thể được thiết lập trong khoảng thời gian đo hiện tại. Nếu bạn 
muốn được báo thức mỗi ngày, thời gian báo thức có thể được chọn tùy ý. 

 Biểu tượng đồng hồ hiện lên trong biểu đồ ngày khi tính năng báo thức được kích hoạt. 

15:30
Freitag 
01.08.2014

36,54 °C

Prognose unfruchtbare Phase

Zyklustag

Prognose Menstruation 29.08.
17.08.

1

unfruchtbar Temperatur

01.08.2014

14

?

 Lưu ý: Để đánh giá tối ưu, nhiệt độ nên được đo cùng một thời điểm 
mỗi ngày. 

 Settings - Cài đặt 

 Mục này gồm các tính năng sau: Date/Time - Cài đặt Ngày/giờ, Mode 
- Cài đặt chế độ, Measurement Time Window - Cài đặt khoảng thời gian đo, Display - 
Cài đặt màn hình, Tones - Cài đặt âm thanh, Help - Trợ giúp, Function test - Kiểm tra 
tính năng, Language - Ngôn ngữ. 

 Date/Time - Cài đặt Ngày/Giờ 

 Cài đặt ngày và giờ ở mục này. 

 Chú ý: Bất kỳ thay đổi ngày tháng hoặc giờ có thể ảnh 
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 Không thể đặt ngày ở một thời gian trong quá khứ. 



 Cách sử dụng máy 

VI-37

 Khung thời gian đo 

 Tại đây bạn có thể chọn khoảng thời gian đo mong muốn của mình (+/- 2 giờ) đối với 
tất cả các phép đo nhiệt độ trong chu kỳ này. Do đó chúng tôi khuyên bạn nên chọn 
khoảng thời gian phù hợp với thói quen hàng ngày của mình. 

 Có thể thay đổi khoảng thời gian đo cho tới khi đo giá trị đầu tiên của chu kỳ này. Không 
thể đo được nhiệt độ ngoài khoảng thời gian này. 

 Thời gian đã chọn được tự động khuyên cài đặt là thời gian báo thức. Bạn có thể thay đổi thời gian báo thức trong cửa sổ thời 
gian đo ở mục Alarm Clock. 

 Chế độ 

 Ở đây bạn có thể thay đổi thiết bị từ chế độ tránh thai sang chế độ muốn 
có con hoặc ngược lại. Xin lưu ý rằng các hiển thị và mục chọn sẽ tương ứng với chế 
độ đã chọn. 

 Chú ý: Để chọn chế độ phù hợp đòi hỏi phải có kiến   
thức cơ bản về các phương pháp tránh thai tự nhiên. 
Các phương pháp tránh thai tự nhiên bao gồm phương 
pháp nhiệt độ cũng như phương pháp symptothermal. 
cyclotest® không chịu trách nhiệm trong việc xảy ra có 
thai hoặc không có thai. 
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 Cần lưu ý: Khoảng thời gian đo được tự động điều chỉnh theo thời gian mới cài đặt 
và không thể thay đổi trong một chu kỳ. Chu kỳ hiện tại không phù hợp nữa sẽ tự 
động tắt. 



VI-38

 Cách sử dụng máy 

 Lưu ý: Để đánh giá tối ưu, nhiệt độ nên được thực hiện ở cùng một thời điểm trong 
ngày. 

 Ánh sáng LED của cảm biến sẽ sáng trong suốt khoảng thời gian đo nếu được bật, báo cho bạn thời gian đo nhiệt độ mà không 
gây phiền toái đến người khác. 

 Display - Cài đặt màn hình 

 Ở mục này, bạn có thể chỉnh độ sáng màn hình và hiệu chỉnh màn hình 
cảm ứng. 

 Lưu ý: Sử dụng màn hình sáng hơn sẽ làm thời gian sử 
dụng của pin ngắn hơn. 

 Hiệu chỉnh lại màn hình cảm ứng nếu không hoạt động chính xác. Hiệu chỉnh sẽ giúp màn hình cảm ứng tốt với ngón tay của bạn. 

 Có thể dùng một cây bút bi hay vật mỏng, không sắc nhọn để hiệu chỉnh. Như vậy việc hiệu chỉnh sẽ chính xác hơn. Ngoài ra, 
bạn có thể dùng đầu cảm biến. 

 Kích chọn "Calibrate" và xác nhận vào mũi tên bên phải. Các thông tin trên màn hình sẽ hướng dẫn bạn các bước hiệu chỉnh. 

 Ví dụ: 8:30 sáng đã được cài đặt là thời gian thức dậy. Khung thời gian đo ở chu kỳ này sẽ kéo dài 06:30-10:30. 
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 Lưu ý: Bạn cần bấm chính xác vào các dấu chấm đã đánh dấu trên màn hình trong 
quá trình hiệu chỉnh lại. 



 Cách sử dụng máy 

VI-39

 Trợ giúp 

 Khi bật tính năng trợ giúp, nút trợ giúp xuất hiện với hình dạng câu hỏi 
ở tất cả các mục. Ở đây bạn có thể xem các thông tin quan trọng và hữu ích với mỗi 
tính năng tương ứng. 

 Bạn có thể tắt tính năng trợ giúp bằng cách tích chọn "off". 

 Âm thanh 

 Ở mục này bạn có thể bật hoặc tắt tiếng khi đo và khi bấm nút sử dụng. 
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 Âm thanh 

 Máy phát một loạt các âm thanh để kiểm tra âm thanh. 

 Chức năng cảm ứng 

 Ở đây bạn có thể kiểm tra xem màn hình cảm ứng được điều chỉnh chính xác không. 
Chạm vào bất cứ nơi nào trong màn hình và xuất hiện một dấu chấm ở vị trí này. 

 Nếu dấu chấm không trùng với vị trí ấn trên màn hình, thực hiện quá trình hiệu chỉnh 
(xem trang 38). 

 Pin 

 Máy kiểm tra trạng thái pin sạc, dung lượng pin sạc, và điện áp. 
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 Chu kỳ dài bất thường 

 Khi cyclotest® myWay xác định bạn có một chu kỳ dài bất thường, kết quả này được báo trong lịch và biểu đồ chu kỳ bởi các ngày 
đã đánh dấu màu vàng. Biểu tượng quả trứng kèm dấu hỏi được hiện trên màn hình thông tin hàng ngày và một thông báo hiện 
trên màn hình. 

 Suy buồng trứng 

 cyclotest® myWay có thể xác định suy buồng trứng. Suy buồng trứng thường là nguyên nhân các cặp vợ chồng không có thai. Trứng 
không thể phóng noãn để thụ tinh. 

 Nếu máy phát hiện một dấu hiệu suy buồng trứng, một thông báo hiện trên màn hình. Hãy sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ phụ 
khoa của bạn để thảo luận điều này. 

 (Chỉ có ở chế độ mong muốn có con) 

 Ngôn ngữ 

 Chọn ngôn ngữ của bạn ở đây. 
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Khoảng thời gian đo cuối cùng đã lưu vẫn có giá trị. Dữ liệu chu kỳ hiện tại của bạn vẫn sẽ được lưu lại.

Nút Reset-khởi động lại

Khi máy không phản ứng với lệnh cũng như khi bấm nút ON/OFF mà máy không khởi động, bạn có thể bấm nút Reset để khởi 
động lại máy.

Nút Reset ở phía sau pin trong ngăn chứa và có thể dùng que nhỏ đầu nhọn để ấn.

Quan trọng: Nếu trong một chu kỳ bạn theo dõi thấy các số đo nhiệt độ chênh lệch 
so với chu kỳ trước đó không giải thích được, hãy gọi dịch vụ đường dây nóng của 
cyclotest®.

Khi máy xác định bạn có chu kỳ dài bất thường, các nguyên nhân sau có thể xảy ra:

1. Đã lâu bạn không đo nhiệt độ.

2. Bạn quên khởi động chu kỳ mới vào ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt (xem trang 21). Máy hiểu là không xảy ra chu kỳ 
kihh nguyệt.

3. Nếu thực sự không có kinh nguyệt, bạn có thể mang thai. Bạn nên đi kiểm tra xem có thai hay không.



VI-44

 Cách sử dụng máy 

 Thay Pin 

 Mở ngăn chứa pin ở mặt sau của máy và tháo pin ra. 

 Mở đầu nối màu đen để tháo pin ra khỏi máy. Giữ chắc hai mặt của đầu nối để tránh đứt dây cáp nối với máy. 

 Bây giờ cắm đầu nối pin mới vào máy. Lắp pin vào ngăn chứa pin và đóng nắp (xem trang 10). 

 Nếu máy bị ngắt điện, ngày tháng và giờ phải được nhập lại. Khung thời gian đo cuối cùng sẽ được lưu. 

 Lưu ý: Ngày tháng phải trùng với ngày cuối cùng được lưu trong máy. 

 Sạc pin 

 Các trạng thái sạc pin được hiển thị trong 5 giai đoạn ở góc dưới bên trái của màn hình: 

 1  0.7  0.4  0.15  0.05 

 Sạc pin, khi biểu tượng pin chuyển sang màu vàng và bắt đầu nhấp nháy. Một tiếng bíp sẽ kêu theo định kỳ để nhắc nhở bạn. 

 Cắm đầu nối sạc vào ổ cắm trên máy và cắm nguồn vào ổ điện. 

 Một biểu tượng sạc pin xuất hiện trong quá trình sạc khi màn hình được bật. Quá trình sạc pin kết thúc khi trạng thái sạc pin 
hiện 100%. 

 Cảnh báo: Không dùng lại pin nếu nó đã hỏng. Trong trường hợp này, hãy gọi cho đường dây nóng dịch vụ cyclotest®. 
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Phần mềm mySoftware

Phần mềm mySoftware của cyclotest® là phần mềm hỗ trợ truyền và hiển thị dữ liệu từ máy theo dõi khả năng sinh sản của 
cyclotest® tới máy tính (hệ điều hành Windows và Mac). Bạn sẽ tìm thấy link tải về trên trang chủ http://uebe.vn cũng như các 
hướng dẫn sử dụng phầm mềm.

Lưu ý: Nếu bạn không dùng máy trong thời gian dài, hãy sạc pin 6 tháng một lần 
để kéo dài tuổi thọ pin.

Kết thúc quá trình sạc rút sạc khỏi nguồn và ngắt kết nối với máy.

Lưu ý: Phải mất khoảng 2 giờ để sạc một pin hết hoàn toàn. Thời gian sạc ngắn hơn với pin chỉ dùng hết một phần.
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Vệ sinh và bảo quản máy

Máy không thấm nước và không được ngâm trong nước! Làm sạch máy với một miếng vải ẩm và một chất làm sạch nhẹ. Chỗ cắm 
cảm biến có thể được làm sạch bằng bông ngoáy tai.

Đầu đo có khả năng chống nước và do đó có thể làm sạch khi rửa với nước ấm.

Cảnh báo: Không được sử dụng nước nóng để làm sạch cảm biến vì nhiệt độ cao 
có thể làm hỏng cảm biến (Có thế sử dụng thật nhanh nước nóng tối đa 40-45 °C)!

Nếu bạn cảm thấy máy cần được khử trùng, sử dụng cồn ethyl hoặc khăn lau cồn etylic (có sẵn ở cả các nhà thuốc).

Chú ý khi tiếp xúc ngẫu nhiên với chất lỏng! Ví dụ đồ uống bị đổ vào máy: Lau 
sạch máy bằng vải mềm, tháo pin và bộ sạc, liên hệ với đường dây nóng dịch vụ 
cyclotest® UEBE Vietnam.

Bạn nên làm sạch cảm biến đo 2-3 ngày một lần ngày hoặc ít nhất mỗi tuần một lần.



 Chu kỳ kinh của phụ nữ 
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 Quy luật của chu kỳ 

 Khoảng 50% các chu kỳ kéo dài trong khoảng từ 26 đến 29 ngày. Chỉ có 10% phụ nữ có chiều dài chu kỳ tự nhiên chính xác 28 
ngày. Độ lệch 5 ngày được coi là bình thường. 

 cyclotest® myWay hiện chiều dài chu kỳ 35 ngày trong biểu đồ chu kỳ. Đối với các chu kỳ dài hơn bạn có thể kéo đường biểu đồ 
bằng cách bấm và trượt sang trái hoặc sang phải. 

 Trong trường hợp chiều dài chu kỳ không đều, giai đoạn có khả năng thụ thai dài hơn được hiển thị. 

 Diễn biến của chu kỳ 

 Có ba giai đoạn riêng biệt trong 
chu kỳ của phụ nữ: 

1.  Giai đoạn không thụ thai ngắn bắt đầu khi hành kinh. 
2.  Giai đoạn có thể thụ thai, kết thúc sau khi rụng trứng vài ngày. 
3.  Giai đoạn không thể thụ thai kéo dài sau khi rụng trứng. 
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Các câu hỏi thường gặp

Sự tăng nhiệt độ được theo dõi và đánh giá bởi cyclotest® myWay. Máy cũng có thể lưu trữ các triệu chứng rụng trứng khác mà 
bạn nhập vào.

Việc đánh giá kết hợp giữa nhiệt độ và các triệu chứng được gọi là phương pháp symptothermal. Nhiệt độ cơ bản là nền tảng của 
phép đo. Thành phần của chất nhầy cổ tử cung được sử dụng như một dấu hiệu rụng trứng thứ hai. (Nguồn: Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung Federal Centre for Health Education (Ed.): Sichergehn. Verhütung für sie und ihn. Cologne 2013). 
Mục nhập các triệu chứng còn lại chỉ phục vụ cho mục đích tham khảo.

Các triệu chứng rụng trứng

Các triệu chứng sau có thể được phát hiện hoặc có liên quan đến quá trình rụng trứng sắp xảy ra:

• Sự tăng nhiệt độ
• Tăng nồng độ LH trong nước tiểu

• Thay đổi ở cổ tử cung
• Đau bụng kinh

• Thay đổi chất nhầy cổ tử cung

Độ tin cậy của phương pháp như thế nào?
Độ tin cậy của một phương pháp tránh thai được phân loại thông qua chỉ số Pearl. Chỉ số Pearl càng thấp, phương pháp càng an 
toàn. Trong 1 năm, cứ 100 phụ nữ áp dụng phương pháp tránh thai xác định và có 2 phụ nữ vô tình mang thai trong thời gian 
này, chỉ số Pearl bằng 2. Độ tin cậy của bất kỳ phương pháp tránh thai nào đều phụ thuộc vào cách áp dụng hay việc tuân thủ 
hướng dẫn của nhà sản xuất. Phương pháp Symptothermal đảm bảo chắc chắn đến 99,7 % nếu được áp dụng đúng (Nguồn: 
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V. (DGGG): Leitlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen. 2004). Chỉ số 
Pearl tương ứng bằng 0,3.

Tránh thai bằng cyclotest®

cyclotest® myWay là một thiết bị phân tích khả năng sinh sản mà hoạt động dựa trên cơ sở của phương pháp symptothermal và 
xác định những ngày không thể có thai trong chu kỳ kinh của phụ nữ. Vào những ngày này, không cần thiết sử dụng một biện 
pháp tránh thai (như bao cao su) khi quan hệ. Trong giai đoạn có khả năng thụ thai bạn nên dùng các phương pháp tránh thai 
không có tác động tới hóc môn.



Các câu hỏi thường gặp

VI-49

Tôi làm gì nếu quên mã PIN?

Vui lòng gọi dịch vụ hotline của cyclotest® và đọc số seri của máy. Số seri xem trong ngăn chứa pin.

Làm thế nào để xóa được tất cả dữ liệu người dùng?

Dữ liệu đã lưu có thể được xóa bằng phần mềm mySoftware của cyclotest®. Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm của mySoftware 
cyclotest®

Nên đo nhiệt độ vào khi nào và đo bao nhiêu lần?

Nếu tôi quên đo nhiệt độ?

Nếu một hoặc hai lần quên đo nhiệt độ sẽ không sao. Chỉ cần bạn tiếp tục đo vào ngày hôm sau. Nếu các phép đo quá ít để đánh 
giá chu kỳ tối ưu, máy sẽ hiển thị giai đoạn có khả năng thụ thai dài hơn bình thường để đảm bảo an toàn.

Làm sao nếu bị sốt?

Việc tăng nhiệt độ bất thường sẽ không hiển thị trong chu kỳ. Nếu không đủ các giá trị nhiệt độ để đánh giá chính xác một chu kỳ, 
giai đoạn có thể thụ thai được kéo dài ra. Bạn có thể lưu ý phép đo này bằng tay như một sự gián đoạn ở mục Input (xem trang 29).

Có sao không nếu tôi đi du lịch và thay đổi múi giờ?

Khi du lịch tới nơi có múi giờ khác, bạn nên tạm dừng các phép đo cho đến khi bạn đã thích nghi được với khí hậu nơi bạn tới (ít nhất 
là 3 ngày khi du lịch ngoài các nước châu Á). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ dịch vụ đường dây nóng của cyclotest®.

Bạn có thể bắt đầu đo nhiệt độ hàng ngày vào buổi sáng đầu sau khi bắt đầu chu kỳ của bạn. Điều quan trọng là bạn ngủ ít nhất 
5 giờ và bạn đã không rời khỏi giường một giờ trước khi đo. Bạn không phải tiếp tục đo nhiệt độ hàng ngày trong giai đoạn không 
có khả năng thụ thai sau khi rụng trứng. Chu kỳ hiện tại kết thúc khi bắt đầu chu kỳ mới. Trong trường hợp bất thường (ví dụ như 
không ngủ đủ giấc, tiệc tùng, rượu, stress, ăn muộn vào ban đêm, uống thuốc hạ sốt, ốm hoặc sốt), bạn nên bỏ qua các phép đo 
nhiệt độ hoặc ghi lại như là một sự gián đoạn (xem trang 29).
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 Thông tin kỹ thuật 

 Công ty TNHH YSMART
P1104-Nhà C5-Khu Đô Thị Mỹ Đình 1
Nam Từ Liêm-Hà Nội – Việt Nam
Tel:  +84. 04 62871707
Email:  info@uebe.vn
Internet:  http://uebe.vn 

  

 Phụ tùng và phụ kiện 

 Cảm biến
Item no. 066002, PZN 10546651 

 Pin
Item no. 066003, PZN 10546674 

 Bộ nạp SW06-050E 
Item no. 066004, PZN 10315868 

 Phần mềm máy tính
Tải về tại http://uebe.vn 

 Túi đựng kéo khóa
Item no. 066095, PZN 10546668 

 Dịch vụ khách hàng 

 Nếu máy của bạn có triệu chứng lỗi, chúng tôi yêu cầu bạn không cố gắng tự sửa chữa, thay vào đó hãy gửi mô tả ngắn về lỗi 
trong máy. 

 Máy chỉ có thể được sửa chữa bởi nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo hành chính hãng. Vui lòng liên hệ: 
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Thông số kỹ thuật

Loại máy: Máy tính theo dõi nhiệt độ trong chu kỳ dựa vào việc ghi lại nhiệt độ cơ bản của cơ thể
Phương pháp: Phương pháp Symptothermal có thay đổi trên cơ sở các quy định được công nhận của WHO
Kích thước máy: 13.3 cm x 10.8 cm x 2.3 cm

Trọng lượng: Khoảng 190 g
Vật liệu vỏ máy: Không có PVC, Nhựa cơ bản ABS
Cảm biến nhiệt độ: Không chứa PVC, Cảm biến đàn hồi cơ bản - TPE
Cáp đo: Loại cáp đặc biệt chống kéo căng từ Kevlar
Cảm biến: Cảm biến kỹ thuật số TSIC
Màn hình: Màn hình LCD (màn hình tinh thể lỏng) 320 x 240 px
Nhiệt độ hiển thị: Tuyệt đối với đơn vị °C (không ngoại suy) từ 35,0 đến 38,0 °C
Khoảng đo: Việc đánh giá trong khoảng đo 35,5-37,5 °C
Độ chính xác đo: ± 0.1 °C ở nhiệt độ môi trường xung quanh 10 °C đến 35 °C và độ ẩm tương đối không khí 

15-85% (không ngưng tụ)
Điều kiện bảo quản và vận 
chuyển:

Nhiệt độ môi trường -10 đến 50 °C, độ ẩm không khí tương đối 15-93% (không ngưng tụ), tránh 
ẩm ướt.

Hiệu chỉnh việc đo chính xác

Máy không bắt buộc phải hiệu chỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo máy nên được kiểm tra và hiệu chỉnh lại 3 năm 1 lần.

Dịch vụ này chỉ có thể được thực hiện bởi UEBE Medical GmbH hoặc bởi nhà phân phối chính hãng UEBE Vietnam. Xin vui lòng 
gọi đường dây nóng dịch vụ của cyclotest® để biết thêm chi tiết.
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Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện nối với thiết bị điện y tế phải tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC hoặc ISO tương ứng (ví dụ IEC 60950 cho thiết bị xử lý dữ liệu). 
Ngoài ra, tất cả các cấu hình sẽ tuân theo các yêu cầu quy chuẩn với hệ thống y tế (xem IEC 60601-1-1 hoặc Mục 16 IEC 60601-1 
tái bản lần thứ 3).Bất kỳ ai nối phụ kiện với thiết bị điện y tế phải có trách nhiệm đảm bảo hệ thống phù hợp với các yêu cầu quy 
chuẩn. Xin lưu ý rằng luật pháp địa phương được ưu tiên hơn các yêu cầu quy chuẩn nói trên. Nếu nghi ngờ, tham khảo ý kiến   các 
đại lý tại địa phương hoặc bộ phận dịch vụ kỹ thuật.

Điều kiện bảo quản và vận 
chuyển khi sử dụng:

Bảo quản và vận chuyển máy bằng túi khóa tuân thủ các quy định thông thường về bảo quản và vận 
chuyển. 
Bảo quản và vận chuyển máy không có túi khóa tuẩn thủ các quy định về điều kiện môi trường khi sử 
dụng.

Điều kiện môi trường xung 
quanh trong quá trình sử 
dụng:

Nhiệt độ môi trường 10 °C đến 35 °C, độ ẩm không khí tương đối 15-85% (không ngưng tụ), 
áp suất không khí từ 700 hPa đến 1060 hPa.

Số seri: Số serial của máy được ghi trong ngăn chứa pin và được ký hiệu SN. Xin vui lòng đọc số này khi 
cần hỗ trợ.

Pin: Pin lithium polymer, 3.7 V, 1700 mAh, 6,29 Wh. Pin chỉ có thể sạc được với nguồn sạc chính 
hãng mã SW06-050E.

Hiệu chỉnh: Máy không phải hiệu chỉnh.

Cấp bảo vệ IP: IP20: Bảo vệ chống lại các vật rắn bên ngoài có đường kính lớn hơn 12,5 mm, chống nước nhỏ 
giọt.

Tuổi thọ   dự kiến tối thiểu: Máy: 5 năm, nguồn cấp điện: 5 năm, cảm biến: 3 năm, Pin: chu kỳ 500 lần sạc/xả
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Các thông báo sự cố và lỗi

Màn hình hiển thị/Các 
vấn đề

Ý nghĩa Nguyên nhân và cách khắc phục

Nhiệt độ quá cao Hiển thị "H" khi nhiệt độ đo được trên 37,5 °C.

Nhiệt độ quá thấp Hiển thị "L" khi nhiệt độ đo được dưới 35,5 °C.

Quá trình đo bị gián đoạn Nguyên nhân có thể: 
1. Kết thúc đo quá sớm 
2. Không xác định được nhiệt độ đo 
3. Cảm biến bị lỗi 
 
Nên thực hiện tính năng kiểm tra đo.

Không có dữ liệu Chu kỳ chưa được bắt đầu Chu kỳ phải được bắt đầu ở mục Start Cycle.
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 Thông tin kỹ thuật 

 Màn hình hiển thị/Các 
vấn đề 

 Ý nghĩa  Nguyên nhân và cách khắc phục 

 Không thể nhập dữ liệu khi chu kỳ 
chưa bắt đầu 

 Chu kỳ chưa được bắt đầu  Chu kỳ phải được bắt đầu ở mục Start Cycle. 

 Giờ báo thức không nằm trong 
khoảng thời gian đo 

 Giờ báo thức không nằm 
trong khoảng thời gian đo 

 Chọn giờ báo thức trong khoảng thời gian đo hoặc thay 
đổi chế độ báo thức là "hàng ngày". 

 Nếu pin xả hoàn toàn, ngày/giờ phải được cài đặt lại sau 
khi pin đã sạc và máy đã bật. 

 Pin xả khi lâu không đo, ngày/
giờ không hợp lệ, dữ liệu chu kỳ 
đã cũ. 

 Ngày/giờ không chính xác, dữ 
liệu chu kỳ có sẵn không sử 
dụng được 

 Nếu máy không dùng trong thời gian dài (ví dụ sau khi 
mang thai), pin xả điện và ngày/giờ phải được cài đặt lại 
sau khi pin đã được sạc và máy đã được bật. Nên dùng 
phần mềm của  cyclotest® để xóa các dữ liệu chu kỳ cũ. 



 Các quy định chung 
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 Mức độ bảo vệ chống điện giật: Loại BF 

 Các điều kiện bảo quản và vận chuyển:
Giới hạn nhiệt độ môi trường  
Giới hạn độ ẩm không khí tương đối 

 Giữ khô ráo 

 Không để pin nóng hoặc cháy. Không bảo quản 
nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp. 

 Pin không được sửa đổi cấu tạo, gây hư hỏng 
hoặc phá hủy. 

50 °C

-10 °C

85%

15%

 Pin 

 Nhà sản xuất  Số tham chiếu: số item của máy 

 Số seri của máy 

 Giải thích các biểu tượng 

 Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng! 

 Sản phẩm này phù hợp hướng dẫn của hội đồng 93/42/EC từ ngày 5 tháng 9 năm 2007 về thiết bị y tế và có dấu CE 
0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH). 

0123

 Chỉ sử dụng trong nhà 

 Ngày sản xuất 
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 Các quy định chung 

 Xử lý 

 Pin và các thiết bị kỹ thuật không được vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt mà phải được nộp vào nơi thu gom và xử 
lý phù hợp. 

 Lớp bảo vệ II (2 lớp cách điện)  Cầu chì trong 

 Bộ nạp 

 Tái chế  Pin polymer lithium 

 Bộ nạp kèm theo máy (bộ chỉnh lưu) là phụ kiện của thiết bị y tế điện tử. 

 Khi bỏ máy không dùng nữa:
- Nếu có thể, xóa dữ liệu trong máy bằng máy tính của bạn
- Tháo pin và vứt bỏ tại nơi thu gom pin 

 Chấm xanh (Cho vào thùng rác đúng chủng loại) 



Bảo hành
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Thiết bị được sản xuất và kiểm tra cẩn thận. Tuy nhiên, trong trường hợp phát hiện lỗi khi giao hàng, thiết bị của bạn sẽ được bảo 
hành theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

Máy bảo hành được đổi mới hoặc sửa chữa hoàn toàn miễn phí trong 2 năm kể từ khi mua hàng (khi máy được gửi về công ty).

Không bảo hành các bộ phận bị hao mòn cũng như hỏng do không tuân theo đúng hướng dẫn sử dụng, không xử lý đúng cách 
(ví dụ như nguồn điện không thích hợp, rơi vỡ, rò rỉ pin) hoặc người mua tự ý tháo máy.

Khách hàng chịu chi phí vận chuyển khi bảo hành. UEBE từ chối nhận hàng trả lại khi phí vận chuyển chưa được thanh toán.

Công ty TNHH YSMART 
P1104-Nhà C5-Khu Đô Thị Mỹ Đình 1 
Nam Từ Liêm-Hà Nội – Việt Nam 
Tel:  +84. 04 62871707 
Email:  info@uebe.vn 
Internet:  http://uebe.vn

Các quyền lợi của người mua (ví dụ như các yêu cầu về lỗi, trách nhiệm với sản phẩm) không bị giới hạn trong phạm vi bảo hành.

Xin lưu ý: Việc đính kèm hóa đơn mua hàng hoặc phiếu bảo hành là cần thiết khi 
có yêu cầu bảo hành.

Yêu cầu bảo hành chỉ được thực hiện trong thời gian bảo hành và có hóa đơn mua hàng. Trong trường hợp có yêu cầu bảo hành, 
máy phải được gửi đến địa chỉ sau đây cùng với hóa đơn mua hàng và mô tả về lỗi:
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 Hotline hỗ trợ của cyclotest® 

 Quý khách hàng thân mến! 

 các bạn hãy đọc các hướng dẫn cyclotest® myWay cẩn thận và tự làm quen với các tính năng thiết bị. 

 Mô tả của chúng tôi tương ứng với các bạn có chu kỳ bình thường. Khi sử dụng cyclotest® myWay lần đầu, bạn có thể nhận thấy 
một số thông tin không bình thường hoặc có những câu hỏi về cách sử dụng. 

 Trong trường hợp như vậy, bạn có thể gọi đường dây nóng dịch vụ cyclotest® của chúng tôi. 

info@uebe.vn

+84. 04 62871707
H o t l i n e  h ỗ  t r ợ 

 Đội ngũ cố vấn cyclotest® rất sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn. 
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cyclotest® and UEBE® là những nhãn hiệu quốc tể được bảo vệ bởi

Các thông tin kỹ thuật có thể thay đổi. 
Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần.
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Công ty TNHH YSMART 
P1104-Nhà C5-Khu Đô Thị Mỹ Đình 1 
Nam Từ Liêm-Hà Nội – Việt Nam 
Tel:  +84. 04 62871707 
Email:  info@uebe.vn 
Internet:  http://uebe.vn


